		UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	  TRƯỜNG CAO ĐẲNG 
	    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	

	
	



	



ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2018 – 2019
	
	Bậc đào tạo: cao đẳng 
	Học phần: Kỹ thuật lắp đặt điện
	Lớp: 17C1 – ĐCN1,2,3,4 và 17C1 – ĐĐT1,2,3,4      
                            Ngày thi:  ____ / ____ / 2018 	
	Thời gian thi: 90 (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 2


          Câu 1: (2,0 điểm)
Hãy trình bày qui định tiết diện nhỏ nhất của dây dẫn điện sử dụng thi công lưới điện trong nhà.       
Câu 2: (3,0 điểm)                                         
               Hãy trình bày các yêu cầu của việc lắp đặt thiết bị điện trong nhà.
Câu 3: (2,0 điểm)
               Hãy trình bày trình tự tính toán chọn tiết diện cáp điện hạ thế sử dụng cho động cơ ba pha.
Câu 4: (3,0 điểm)                                         
               Mã IP của thiết bị điện thể hiện điều gì? Hãy giải thích ý nghĩa của 2 chữ số sau chữ IP? Giải thích ý nghĩa của kí hiệu IP34 ghi trên thiết bị?

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

            TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2018 – 2019
	
	Bậc đào tạo: cao đẳng 
	Học phần: Kỹ thuật lắp đặt điện
	Lớp: 17C1 – ĐCN1,2,3,4 và 17C1 – ĐĐT1,2,3,4      
                            Ngày thi:  ____ / ____ / 2018 	
	Thời gian thi: 90 (không kể thời gian phát đề)


      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 2

NỘI DUNG

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Qui định tiết diện nhỏ nhất của dây dẫn điện sử dụng thi công lưới điện trong nhà.
	2,0

	
	
	· Lưới điện nhóm chiếu sáng: 1,5 mm2 đối với dây đồng hoặc 2,5mm2 đối với dây nhôm.
· Lưới điện nhóm ổ cắm, lưới điện động lực: 2,5 mm2 đối với dây đồng hoặc 4 mm2 đối với dây nhôm.
· Đường dây từ tủ điện tầng đến tủ điện các phòng: 4 mm2 đối với dây đồng hoặc 6 mm2 đối với dây nhôm.
· Đường dây trục đứng cấp điện cho một tầng hoặc một số tầng: 6 mm2 đối với dây đồng hoặc 10 mm2 đối với dây nhôm.

	0.5

0.5

0.5

0.5

	2
	
	Các yêu cầu của việc lắp đặt thiết bị điện trong nhà.
	3,0

	
	.
	· Các thiết bị điện trong nhà phải phù hợp với điện áp của lưới điện cung cấp.
· Ổ cắm điện trong nhà nên dùng loại ở cắm 3 chấu.
· Trong mỗi phòng phải đặt từ 2 đến 4 ổ cắm điện.
· Trong bếp phải đặt từ 2 đến 4 ổ cắm điện 15A.
· Cấm đặt ổ cắm trong nhà vệ sinh công cộng nhưng phòng tắm trong nhà cho phép đặt loại ổ cắm chịu nước.
· Ổ cắm đặt cách sàn 0,4 m đến 0,5 m hoặc 1,5 m tùy vào yêu cầu kỹ thuật và bố trí nội thất.
· Công tắc đèn phài đặt ở tường gần cửa ra vào ( phía tay nắm của cánh cửa) ở độ cao cách sàn 1,25 m.
· Động cơ điện trong nhà phải dùng động cơ kiểu kín.
· Động cơ dùng trong công trình công cộng và các thiết bị điều khiển của chúng phải bố trí ở nơi chỉ có người quản lý tiếp cận được.
· Thang máy phải được cấp điện trực tiếp từ tủ phân phối chính.
· Phải bố trí thiết bị đóng cắt mạch điện ở gần động cơ điện để đảm bảo sửa chữa động cơ được an toàn.
· Cho phép dùng chuông điện áp 220V trong nhà ở.
	0.25
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	3
	
	 Trình tự tính toán chọn tiết diện cáp điện hạ thế
	2,0

	
	
	· Bước 1: Tính dòng làm việc của phụ tải ( IB )
     Pđm =  .U. IB. cosφ.η
      -     Bước 2: Tính hệ số hiệu chỉnh ( K) và dòng hiệu chỉnh ( IZ)
                 K = k1.k2.k3           nếu cáp đi nổi
                 K = k4.k5.k6.k7         nếu cáp đi âm
               (Các hệ số k1 đến k7 tra bảng trong TCVN 9207 – 2012)
                  IZ =  IB / K
[bookmark: _GoBack]      -     Bước 3: Căn cứ vào dòng hiệu chỉnh, loại cáp theo yêu cầu, phương pháp lắp đặt tra phụ lục B,C trong TCVN 9207 – 2012 chọn tiết diện cáp.
      -     Bước 4: Kiểm tra sụt áp và so sánh với sụt áp cho phép
              △U =  IB. ( R.cosφ + X.sinφ).L
              △UCP = 5%. Uđm.
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	4
	
	Mã IP của thiết bị điện
	3,0

	
	
	-  Mã IP của thiết bị điện thể hiện cấp bảo vệ của thiết bị điện đặt trong vỏ, hộp hoặc lưới bảo vệ.
-  Chữ số thứ nhất sau chữ IP cho biết mức độ bảo vệ chống xâm nhập của vật rắn.
   0: không được bảo vệ.
   1: chống các vật rắn kích thước trên 50 mm.
   2: chống các vật rắn kích thước trên 12.5 mm.
   3: chống các vật rắn kích thước trên 2.5 mm.
   4: chống các vật rắn kích thước trên 1 mm.
   5: chống bụi
   6: được bảo vệ hoàn toàn.
 - Chữ số thứ hai sau chữ IP cho biết mức độ bảo vệ chống xâm nhập của chất lỏng.
   0: không được bảo vệ.
   1: chống giọt nước rơi thẳng đứng
   2: chống dòng nước rơi nghiêng 150 so với đường thẳng đứng
   3: chống dòng nước rơi nghiêng 600 so với đường thẳng đứng
   4: chống dòng nước rơi theo mọi hướng
   5: chống dòng nước phun theo mọi hướng
   6: được bảo vệ hoàn toàn chống tia nước bắn theo mọi hướng
   7: được bảo vệ chống hậu quả ngập trong nước trong thời gian ngắn
   8: được bảo vệ chống hậu quả dìm trong nước kéo dài
- Ký hiệu IP34 có nghĩa là: chống xâm nhập của các vật rắn từ bên ngoài có kích thước từ 2,5mm trở lên và chống dòng nước rơi theo mọi hướng.
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_______Hết_______
           TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
            (Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)	



            Quách Minh Thử                                                                      Đỗ Huỳnh Thanh Phong
